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LỜI NÓI ĐẦU 


Tuổi mâu giáo - tuôi hài đông củng là tuổi mụ đỡ là tuổi thần tiên nhất 
trong những năm tháng tuổi thơ. 

Bé sinh ra khóc trước rồi nghe lời mẹ ru mà cười như nắc nẻ. Lớn chút 
nữa thì bé nói bi bô và bắt đầu hát âm ư ngọng nghịu. Bước tới ngưỡng cửa 
màu giáo, bé hòa vào thê giới tí hon của minh và tha hồ ca hát, nghịch ngợm. 
Bé băt đâu trò chuyện đồng thoại với cày, với cỏ, với cả thế giới động vật nhảy 
múa xung quanh. 

Đây nhé! Cả tập bài hát này là để dành cho bé từ lúc bé đang chập chờn 
trong cơn mơ, rồi bé thức dậy, vệ sinh thân thê và đến trường. Cả ngày ở lớp, 
rói chiều về nhà, lúc nào bé củng có bài hát của mình đề vừa hát vừa chơi cho 
thật VUI ve, cho thật thoái mái cái chuyện chơi mà học, học mà chơi của mình. 
Thè giới của bé thấy vậy mà củng rộng lớn quá, cũng thật nhiều câu hát để bé 
tháy mình đang được cưng chiều, được tung tăng đùa rờn với xung quanh. 
Càng thích thú, càng ngộ nghĩnh bé càng mau ăn chóng lớn để mau chóng 
theo các anh các chị nhi đồng tới trường mới tập đọc, tập viết và tập hát cả bài 
hát của các chị, các anh nữa chứ. 


Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. 



Giấc mơ của bé 


Vừa phải 


Nhạc và lòi: XUÂN GIAO 



Trời thu trong xanh xanh ngoài cửa sổ Bé nằm bé 



































Mau mau tĩnh dậy! 

( 1991 ) 


Hơi nhanh 


Nhạc: PHẠM TUYÊN 
Lời: ĐỔNG DAO cổ 













































































hát 


em 


cười 


...ai 


trắng 


tinh. 
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Bầu trời xanh xanh 


Nhạc và lời : NGUYÊN VĂN QUỶ 


Vừa phải 



4 - 


ỵêu cánh chim hoà bình. Em cất tiếng ca vang vang. Vui bước chân tới trường. 
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Mặt trời bay 


Vừa phải 


Nhạc: PHẠM TUYÊN 

Lời: Thơ NGUYỄN BÍCH HẠNH 
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Gọi bướm 

« 


Nhac và lời : ĐÀO NGỌC DUNG 

Hơi nhanh - Vui 




Hỡi. bướm hãy về đây chơi. 0 

đây 


trắng. Bướm 


Ệm 




ơi! HỜI 


bướm! ỊỊỹị bi/ớỉn hảy về 


p . m gi 




ỉ -i" 


c/iơi, o 
chơi. Đậu 




ífôy có ngàn hoa 
í rên íóc của em 


thẳm ngàn hoa thắm nở trên đất vàng. 

nhé, đậu trên áo vải hoa mới này. Bươm 






ơi về đây vui chơi. Cùng chúng em về đây vui chơi. Con. 

ơi về đay vui chơi. Cùng chúng em về đây vui 
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Màu 


Hơi nhanh - Vui tươi 



xanh , 


Màu xanh 


màu 


anh 


Nhạc và lời: THANH CAO 

































Cái cầy xanh xanh 

( 1966 ) 


Nhạc và lời: TRƯƠNG QUANG LỤC 


Vui tươi - Dồn đập 



củng xanh, Chim đậu trên cành hát mừng chiên cong. 
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cành 

Cành 

Cành 

Cành 



Này 

Này 


Cành 

xanh 

xanh 

lá 

xanh 

xanh, 

Mủ 

nguy 

trang 

anh bộ đội, 

Cành 

xanh 

xanh 

lá 

xanh 

xanh 

Em 

nguy 

trang 

mái trường làng 

Cành 

xanh 

xanh 

lá 

xanh 

xanh, 

Mũ 

nguy 

trang 

anh bộ đội 

Cành 

xanh 

xanh 

lá 

xanh 

xanh 

Em 

nguy 

trang 

chủ bò vàng, 


xanh 

xanh 

lá 

ể' 

xanh 

xanh. 

Súng 

nguy 

- ■ề‘. 

trang 

bác 

dân 

quân . 

xanh 

xanh 

lá 

xanh 

xanh 

Nắp 

hầm 

em 

ngát 

xanh 

tươi. 

xanh 

xanh 

lá 

xanh 

xanh. 

Súng 

nguy 

trang 

bác 

dân 

quăn. 

xanh 

xanh 

lá 

xanh 

xanh 

Em 

nguy 

trang 

chú 

trâu 

đen. 

















tàu 

bay 

Mỹ 

mỉ 

có 

mắt 

như 

mù, 

Liêu 

hồn 

bay 

quản 

ăn 

cướp 

mi 

có 

phá 

mái 

trường. 

Bộ 

đội 

dân 

tàu 

bay 

My 

mi 

có 

mắt 

như 

mù, 

Liệu 

hon 

bay 

quan 

gian 

ác 

mỉ 

bắn 

giết 

trâu 

bò, 

Lại 

còn 

rêu 



mi 

tan 

xác 

như 

chơi 

không 

tha 

chúng 

mi ... 


mi 

tan 

xác 

như 

chơi. 


đến 

quản 

đến 


chơi. 


...đâu 











































Trường" em 


Vừa phải 


Nhạc và lài: PHẠM ĐỨC LỘC 



em thi nhau viết. 


Thật đẹp tên Bác 


Hồ. Chúng 





















Trường chấu 
là trường Mẩm non 

( 1973 ) 


Thỏ thẻ 



n -í 

■ề- 


Nhạc và lòi: PHẠM TUYÊN 
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Ai hỏi cháu: Cháu học trường nào 

Ai hỏi cháu: Có trường nào vui 


đấy? 
thể? 


















Trường' mẩm non 
thích thích ghê 


Nhạc: MAI XUÂN HOÀ 
Thư: YÊN THAO 


Chậm vừa 



Trường mầm non thích thích ghẻ cô dạy 















































n 


^ r 

Bô thương con gỉ nào? Bô\ thưởng con gi 

Bô thưởng con gì nào? Bố thương con gi 


nào? 

nào? 































Cô giáo 


Nhạc: Đỗ MẠNH THƯỜNG 
Thơ: NGUYỄN HỮU TƯỜNG 

Nhịp vừa - Tình cảm 
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IBS 




















và mẹ 

9 

1975 


Nhạc và lời: PHẠM TUYÊN 















Bà 


Nhạc và lòi: NGUYÊN trọng tạo 
P hỏng thơ: BIÊN Hồ 

Vừa phải 



vắng cháu chơi với bà. Bà khen ngoan lắm, cháu vui với bà. 
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Con nít con nôi 


Hơi nhanh - Hồn nhiôn 


Nhạc và lời: PHAN VẢN MINH 




( nit con nôí > Nuôi ngày ăn học rồi chơi, đi tắm đi bơi, 

___[l. 


muih thì - nhỏ xít' đội ^ ủlê mít cưỡi con ngựa bằng ìàu cau Em 

k_ỉ 2, 

íVĩ-4^íĩA! nh ^ ó hô con nit ham vui ’ con nừ ham 


chơi, con nít hay cười. Ỏ hồ! con nít không lo, con nít không buồn mà ưa khóc 




- 7 \ ^y ầ - • - -*-1 * -ỊT—Ị Ĩ=JÊ^ 3*- y I o 1 ^ - 

nhè _ Vừa khoC thút thit đã cười rức rích. Vui đùa một đám mấy 

—;— r>ị-p~- I 7. -híz=i-=^zL—r—cr-~ z ^r^ r::= ^u--- 


m 


đứa thổi kèn lá dứa te tà M 


ta /Â 4-y 1 




Làm mây che năng• 


Nhạc: NGUYỄN TRỌNG TẠO 
Thờ: NGÔ THỊ BÍCH HIỂN 


Vừa phải 





































Cưỡi ngựa tre 


J= 

s 100 





N = ị -:brzzrz . 

Nhạc và lòi: \ 

'IỆT 

ANĩ 

ỉ 

l=Ld 

ts—] 






— --3 

7t' 1 - í 


p- 

_ m 




Thú quá này vui ghêĩ bé cưỡi ngựa bằng que tre 






É m I 
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Quất mấy roi, 


nó củng phi 


Quanh vòng quanh ngựa 



Bảng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng. 

Cho mỗi em một que tre giả làm cưỡi ngựa. Tay trái cấm que (giả làm cẩm cương) tay 
phải cầm roi quất về đằng sau, nhảy chân sáo xung quanh vòng như phi ngựa. 
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Phi ngựa 


Nhạc: MAI XUÂN HOÀ 
Thơ: TẠ HỬU YÊN 


Nhanh vừa, sôi nổi 
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iSihay 1 


Nhịp vừa, vui 


^ m . [ 


5 5*5 


- 

y ề - 1 

J 


Chơi nhảy lò cò 



> CÒ 


Nhạc: MAI XUÂN HOÀ 
Thớ: TẠ HỮU YÊN 






























Lí lợp nhà 


Nhạc: PHAN VÁN MINH 
Lòi: Phỏng theo ca dao 

Alỉ o Conbrio. 



Chiêu chiều (ơ... ớ) chiều chiều con nua 














Đùn lợn 

Mứr //i 


?:. r 

bà (mà) gặm xương, 


• ỉ 

r 

nằm ợ^eo 

(Ídỉí ím 







































Nhạc và lời: BÙI ĐÌNH THẢO 


Thăm cô giáo 


Hơi nhanh 




























































































Hương sắc vườn cô 


Nhạc và lời: NGƯYẺN thụy kha 

Vui- Rộn ràng 



Sớm sớm cha mẹ đưa tới trường đến lớp. Chào cô giáo mến 
Tiếng hót như ngần hoa ngát hương dáng múa đẹp như những cánh 



thương. Ngày ngày em chăm ngoan . Cẩ năm em chăm ngoan . 

chim. Lời cô luôn ghi sâu. Còn vang lên mai sau . 



Hoc sình trường mầm non A. Học sinh trườỉig màm non A. 

Mầm non của mùa xuân xanh. Mầm non của mừa xuân xanh. 



Học sinh trường mầm non A. Học sinh trường mầm non A. 

Mầm non của mùa xuân xanh. Mầm non của mùa xuân xanh . 
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Hoa điểm 10 


Nhạc: VÙ HOÀNG 

Thơ: TRẦN THANH QUANG 



Trăng tròn như nón mẹ. Nhấp nhô trên đồng xa. Trăng 



mai. Ra biên giới cùng ba. Trăng kết lại thành hoa. Hoa điểm mười trong 



vở (ơ ..tì). (Từ..) điểm mười của em. (Trăng...) 
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ca tuyệt vời thắm tình non nước. Bài., 
ca tuyệt vời sáng ... 


ngời nước 


non. 


























Thi hát cùng; chim 


Nhạc và lời: vũ TRỌNG TƯỜNG 


Vui tưng bừng 



Trại hè sao vui thế Tiêhg hát thêm tưng bừng. 

Thành ngàn âm thanh mới Són són mi rê đồ. 


43 







































Đôi kền tí hon 


Nhạc và lời : PHAN HUỸNH ĐIÊU 



kèn te tí. Tò tò tò te tí, bước đều chân cung đi. 

mồm te tí. Tồ tò tò te tí, sắp đẳng sau cùng đi. 
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Múa ca hoầ bình 


Nhạc và lời: TRẦN QUANG HUY 



'é 


Tay em 
(Chim cău) 


múa 

trắng 


± 


cho mặt trời lên cho cây xanh 

bay lươn vòng quanh chim dang đôi 

=^3 




















Đội đồng ca 


Xlụir và lời: MAI xu AN HOA 


Ịặmmềmmmm^ỷmĩrnm 

Ai hát hay, ai đàn giỏi mời vào đội đồng ca - 

, *. 1 ' : TY)/' ỉjn£ /iav tó ỉct ^ cíarc 

Ta /7 oà cAii/ig ™ộí j0ỉ ftar J 

4 j ỳ ^ ? y > ^ ' 

g m tính tích tịch tình tang Tói đánh trông tùng t ùng ^ 

|ÍÉ=ÌIỆẼÌÌ!==Ế^==Í 







1* * 3*-“* ĩ 

* , . " . . iữ th ti te A! Đội đồng ca chúng 

tùng Tôi thổi kèn tò tí _ te te_ te tò ti te 

l 1 



*pfpès^' 



u „1 . to m tó .à. cto to to Hto ’ »to Mí 
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Em ngoan 


Nhạc và lời: MAI XUÂN HOÀ 



múa đỏi tay mềm diu 

hát theo tiếng đàn rộn 



nỉ l ư , bư ! )m hay Có ẽiào em tươi 

ìan ẽ như tiêng chim Ba má em tươi 



cười gật 

cười gật 


đâu ^} en em ngoan ngoan, 

đâu khen em ngoan ngoan. 
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Võng 1 ru bé ngả 


Nhạc: NGUYỄN TRỌNG TẠO 
Thơ: ĐỊNH HẢI & TRUNG THỌ 


Mênh mang 




























































Ai cũng thích KAMISIBAIỈ * 

/rv V • 1 * J • 1 ■> A V I 


(Bài hát vui cho cả cô và cháu) 
( 1994 ) 


Nhanh vui 


Nhạc và lời: PHẠM TUYÊN 




Vừa xem tranh vừa nghe 


kế. Chuyện trên 

























Xem rồng• phun nước 


Vừa phải - Dí dỏm 


Nhạc và lời: THÁI cơ 



Nhạc . 







h—r- 



(Đơn ca) 
Nghe 


bảo con rồng, rồng nó 



Cớ sao nơi đây, rồng trên đồng quê hương er 


(Đông ca) Rông trên đồng làm mưa tưới 
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Khoan thai - Nhiệt tỉnh 






































Bé tí tí 


Nhanh ■ Vui nhộn 


Nhạc và lời: PHẠN VAN MINH 



2.(Bé) 
ỆẨBéẰ 


bỏ ti 
bé ti 
bẻ tí 


, S\fT 
' 2 \\ỉ\ w 

đi nhật 
= . đi học 
u \ w'ỉ\ toc cọt 


rau 

trưa 

đuôi 


ÉẼp mm 









0 ị <Ị ■'••• 

■ --- 1* 

r~=Ị 

c 




T-- 


F -- 



bèọ cho mẹ nấu cơm. 

về kêu mẹ ớị ạ! 

gà theo chị băt cua. 


Me Tí 
Mẹ Ti 
Mẹ Tí 


đi 

đì 

đi. 


•Ghơ đường trơn, 

oĩíỢ đưìtng.. xa ’ 

chơ UỀ trưa, 


Tí 

Tí 

Tí 


ĩri —=k . ♦ 

__ __ _ 


----- -] 


ịề^ệ-. 










Năm ngón tay ngoan 

Nhạc và lời; TRẦN VÂN THỤ 


Vui - Vừa phải 


w 

Xoè 

Canh 

xòè 

Canh 

Còn 

bàn 

bên 

bàn 

bên 

một 

tay 

anh 

tay 

anh 

anh 

bé 

đếm 

đứng 

đêm 

đứng 

đứng 

bé 

ngón 

thứ 

ngón 

thứ 

thứ 

rất 

tay. 
hãi. 
tay. 
tư. 

năm . 
ngoan. 

Rang 

em 



_ 


Uôt anh 

Mót anh 

Nhìn anh 
Hoi . anh 
Người coi 
Thường hay 


béo trông 

tính thật 

giữa trông 
đã biết 

dáng trông 
khám tay 


thật 

thà 

thật 

độc 

thật 

sạch 


đến 

đáng 


hay. 

yêu. 

caa. 

chưa. 

xinh. 

anh. 


Cà ngày 

Tường răng 
Hỏi vi 

Thì anh 

Hỏi rằng 
Làm vệ 



í 


CÓ 

nhát 

thế 

biết 

út 

quét 

V2..4..6. 



là anh 
thì anh 
thì anh 
rồi anh 
Thì anh 
và múa 


giúp luôn không ngoi 

•X M? ịĩi ti 

Ti anh ci « 

đứng nghiẻm giạ tay 

hát ‘nàn theo nhp 

iL oh.n VUI ong 


yên. Cạnh bẽn 

thao Cạnh bên 

ca. Rằng em 
bà 


...đầu. 


...chào. 
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Đập chang chang 


Nhạc và lòi: PHAN VÂN MINH 


Rumba. 


=Jl^í 



- F- -Ị - 

o 



Đập chang 
Đạp chum 


chang 

chum 


làng bịy 
lùm đôn 



Đập chò 
Đạp chùi 



trâu. Đập chang chang dưa 

bong. Đạp chong chong ra 



gang bí 

sông hu 


rơ' Đập chuồn chuồn ta luồn 

r Ế' Đạp tò vò ta bò chui... 



..qua. Là la là la lá 


là chui qua 





Ra chơi vườn hoa 


Nhạc và lòi: VAN TAN 


Vừa phải 



nắng vườn hoa tươi đẹp. Em rnuòh 

hai một bông hoa nào. Hoa săc 


hái một bông hoa 

thắm nhìn em hoa 






^1 


hồng nhưng 
cười, em 


cô 

nhó 


dận 

lời 



vườn là của 

vườn là của 


chung. 


em đừng hái Hoa trong 

cô dặn không hái. Hoa trong 

2. Nghe lời... 

chung. 
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Chặt cây dừa 


Nhạc: PHAN VẢN MINH 
Lòi: Phỏng theo đồng dao 



Chặt cây dừa là chừa cây cau f cây lòng thòng là cây bí 



Tao với mầy thà ma 


với 


đi! 
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quỷ hú hổn chạy 


























Họ nhà kỳ nhông 





Chú kì 
Chú kì 
Chu kỉ 


nhông 

nhông 

nhông 


chạy rộng bờ 

sợ giông sợ 

quận công vùng 
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Chuyện con kỳ nhông 


Nhạc và lời; PHAN VÀN MINH 


Cha cha cha 



tô&h Đẹxìi đáị^y cho ú\chị, ■ ỳ. chị v ẹhp. bánh 

w_ 


ông cho quả 






















leo cành đa 


nhằm cành 



1 


mình lon ton . leo 






























































































Chú mèo con 


Nhạc và lời : NGUYÊN đức toàn 



ĩ.Chú mèo con lông trắng tinh. Mắt tròn xoe và trỏng rặt 

2. Bon hàn chân he lí ti. Vênh mót tai như dang lăng 

3. Giữa đầu ngôi miếng va đen. Tròng tù’ xa như cái mũ 



xinh. Meo! meo! A! con mèo nộ rái ngoạn. Bắt chụột 

nghe. Meo! meo! A! con mèo nỏ rủi khôn. -iVó vênh 

noi. Meo! meo! A! con mèo nó rát gan . Thích trèo 



đôi chãĩị nhanh thoăn thoắt. Aỉ con mèo nỏ rất ngoan. Suốt ngày 

râu ngoi nghe em hát. A! con mèo nó rật ngoan. Suôt ngày 

cây đu lên đu xuông. A! con mèo thích thích ghẻ. Suôi ngày 



em 

đùa 

chơi 

với 

mèo 

mèo! 


chơi 

xung 

quanh 

cái 

vòng 

tròn! 


em 

đùa 

chơi 

với 



mèo! 
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Chú mèo lười 


Nhạc: NGUYÊN TRỌNG TẠO 

Hài hước - Hơi chậm Lời: l)ưa ý thtí của p ' VÓ RỔN Kồ 



thôi. Tôi hết Ốm rồi, để tôi đi học thôi! 
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Lí con cua 


Nhạc: PHAN VẢN MINH 


ớ mà trong hang, mây nghe ỉà nghe trăng 




nghe ỉà nghe mưa xu ông, 


ra kênh 




ngang, cái 

que hu 

ríu cái 

càng 

pg :—--)>-• ị 

♦ - 
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]--— s 
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hi càng 

nhỏ 

càng 

to, 


197 .! 





















































Cái cò đi đón cơn mưa, 

1992 


Nhạc: PHẠM TUYÊN 
Ivòi: Đồng dao cồ 


Tha thiết 
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Đổng dao con cò 


Rumba. 


Nhạc: PHAN VÀM MINH 
Lòi: CA DAO 






































gáy. ông mặt trời mới dậy. Mà 

thăm. Đi tim mật trĩu nặng, Chị 




























' ,f Ịăm làm không nên lười. Trời 

chăm làm không nên 















Chú bê con 


Nhạc. PHAN VÁN MINH 
Lòi- Phong đồng dao miền Trung 
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Con bìm bịp 


Moderato - (phát âm theo giọng Nam bô) Nhạc và lời: PHAN VẢN MINH 



ủ 

9 — s—- —t-— 

~-ĩ ■ : fT ‘1 ----- ••p-r~'T l: t■ 

--j 

^ s 


-ìt- 






Bỉm bịp, Cái con bìm bịp . Bìm bịp cái con bim bịp. Nó đồ trên cành 


:p— 

-- 

1 A V 



í-R= 

-K — \wr~ 0' • - 

_ 

^ # 


p 

V-/- W-ÌF—V 


J=N 





dưa ỉa no đo tren cành tre. Nó kêu lúc ông mặt trời lặn, nó kêu lúc ông măt 


í } b •>, - 

»■ f m ■ \— 

N' K-tr-V— 

-—. <ỉ> 

*, * _ K í 


gp •- 


—é^rr - 




trời dậy. Nủ kêu bỉm bịp là nó kêu bim bịp. Khi 

o/» n ÍT /*í T __. ? * .. V 1 A rn > . A*. II I . • < .1 


.sa^ <íỉ 6a?2 dỉ/a gang, mẹ hoi con gì kêu. Khi tôi đi hái dưa về, mẹ hỏi con gì 
_ậ _ I # <frCODA 

keu? Bim . bip. Bỉm bịp, bỉm bịp , bỉm bịp, bìm bịp, bìm bịp, bìm bịp. 
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Con chim vành khuyên 


Vừa phải - Duyên dáng 


Nhạc và lòi : HOÀNG VÂN 



Có con chim vành khuyên nhỏ. Dáng trông thật ngoan ngoãn quá. Gọi "dạ" 



bảo "văng". Lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mào, "chào bác!". 



Chim gặp cô sơn ca, "chào cô!". Chim gặp anh chích choè, "chào anhr. 



tơ óng. Gọn gàng! Đẹp xinh! Củng giôhg như chúng mình (nói) ừ nhỉ! 
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Con chim chích chòe 

1992 


Nhạc : PHẠM TUYÊN 



chanh, Tôi ném hờn sành, Nó quay lỏng lấc, Tôi làm một chốc đưực ba mâm 
~Ạ X' X -X -Xi -X J - X “X -- X‘ - 7X .. X X 


đầy! 


Ong thầy ăn một Bà 


cốt 


an 


hai Cái thủ cái 


X 


N-N k 

—\ */ • * 


-• —1 

}-Pi-FN- •} 

“5T—>r-^ 

—X J -- 



_ M .. 1 


tai (thi) tôi đem hiểu chúa! Chúa mới 


hỏi 


là: Cái con 


chim 



..choè, Chích choe ỉ 


Chích choe, 


Ch ích choè 


Ch ích ch ích choè! 
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Chú gà, chú vịt 


Nhạc và lòi : 

Nhịp vừa - Tươi vui - Nhí nhảnh TRIẸU HUYEN NGỌC 



Chú gà mơ đi chơi khống hỏi bà. Mải chơi 

Chủ vịt tơ, luôn luôn vãng lời. bà. Học ca 



quá. Tôi củng không về nhà . Mẹ ngóng trông, bà mất 

múa.. Lúc (xâu) kim hộ bà. Mẹ râĩ yêu, bà rất 



công. Tim chú mơ. Mơ kia thật là hư. 

khen. Vịt bé tơ. Ngoan sao thật là ...ngoan. 
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Ke chuyện chim 


Nhạc: NGUYỄN TRỌNG TẠO 
Phong thò: QUANG HUY 


Lối kể chuyện dân gian - Dí dỏm 
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Nhạc và lòi : PHAN NHÂN 


Chú ếch con 


Hơi nhanh - Vui - Nhí nhảnh 






















Chú voi con Ở Bản Đôn 


Hơi nhanh - Vui 


Nhạc và lời; PHẠM TUYÊN 






(Nhạc 



Chú voi con ở Bản Dôn(l) chưa có 

Chú voi con thật là khôn quen thiếu 



con Từ rừng già chú đến với 

Đôn Đầu gật gù đứa vẩy chiếc 


ngà nên còn trẻ 
nhi khắp vừng Bản 
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Em đi chơi thuyền 


Đổu - (Vui, duyên dáng) 


Nhạc và lời : TRẨN KIẾT TƯỜNG 















































Mẹ 

Nhạc: NGHIÊM BÁ HÔNG 


Nhìn vừíi - Đằm thắm Bời: PHUNG NGỌC HUNG 
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Gió từ tay mẹ 


Nhạc: PHẠM TUYÊN 

Nhẹ nhàng Lời: Trích thơ VƯƠNG TRỌNG 



Quạt nan như lá Chớp chớp lay lay Quạt 



nan mỏng dính Ngọn gió rất đầy Gió 



91 








y 

Mẹ văng nhà 



Nhạc và lòi: MAI XUÂN HÒA 



Mẹ em. đi vắng, em ử nhà với búp 



kê Em cho búp bê ăn, em ru búp bê 



xa 


(Mẹ em đi...) 
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sao rộn rã vui ghê Ba (dia) Ba (dia) Ba ... 
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Thương Ba thương Mẹ 


Nhạc và lời: MẠI XUÂN HÒA 


Nhịp vừa - Ngộ nghĩnh 

ỉ m ề 


$ 






Con thương 


Bci 


to bằng ông 


trời, 


con thương 




















cả nhà thương 1 nhau 


Nhạc và lời : PHAN VĂN MINH 



Ba thương con vì con giôhg mẹ. Mẹ thương 



thương yeu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. 
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Cháu yêu chú thương binh 

1971 


Nhạc và lòi: PHẠM TUYÊN 



h > . 

EE 

fe=, 

yr=r: ■ 

—T--V—h—,— 

r- 

b. K K -- n 


I=^=al 



—i 

■ I Ị. 
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Hơi nhanh 

(Nhạc .... '.~ ... ” 

Cháu yêu chú thương binh vui tính và thương cháu 

mm 


I ^ I I I IITy Ị |Ị 

Cháu yèu chú thương bỉnh vui tính và thương cháu 
Thằng giặc Mỹ dã man làm đau chú thăn yêu 

-f-ự . . - , _ 

-J>- ■; sịY-; 

* * 

ớ f tt Chang s ợ đau ’ chú liền b “ n Thán s Mỹ kia lăn kềnh! 

^-—----- . J Ễ • r ỄH 



Ghét giặc Mỹ cháu càng yêu chú thương 
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binh! 









Giữ vững yên vui đến cho mọi người. 

Có chú công an điếm tô cuọc... ...đời. 


97 



























Gánh gánh gông gồng 


Nhịp nhàng - Vui 


Nhạc: PHẠM TUYÊN 
Lời: Đồng dao cổ 



Một phần cho chị 


Một phần cho anh Gánh gánh gồng gổng 


















tận ngõ trong nhà bà Tiền bà trong túi rơi ra 


--——-- 

—_Ị_ 

ỉ. 
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=:-J-L 

0 ^ _ ^ 
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tôm nhặt được trả 


bà mua 


rau 
























Thăng Bờm 


Nhạc: PHAN VĂN MINH 
Lời: Đồng dao 



có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba 


£ 


Bờm 


g pngnjl if 


răng Bờm chăng lấy trấUy ph 
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Bình minh mùa hề 


Nhạc: VÀN DUNG 
Lòi: TRẦN VIẾT BÌNH 

Hơi nhanh - Vui, hoạt 



say Trong lòng em mê say 


Bình... Trong lòng em mê say 














































Chiếc phao bơi 


^ Thong thả 


Nhạc và lời: NGUYỄN TRỌNG TẠO 




r 



Một phao bơi hai chiếc phao bơi Em đếm phao bơi bồng bềnh trên 




p, ^7 

rị. 
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Màu phao tươi, muôn sắc phao bơi Em đếm phao bơi như một rừng 


=H* — * — X 


£ ---J._ 0 
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# ^- ip— 
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ĩ—J ) — 
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Giữa bát ngát em nghe tiếng biển hát Nước tắm 



có chiếc phao bới 


bên minh bạn 


ơi! ...ơi! 
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Đêm trung- thu 


FOX-Pasodoble 


Nhạc và lòi: LƯƠNG PHƯƠNG 




























Múa sư tử thật là vui! 

( 1975 ) 




























’ thu 


Nhạc và lòi: PHẠM TUYÊN 




































































































Bầu và Bí 

( 1991 ) 


Hơi nhanh 


Nhạc: PHẠM TUYẼN 
Lời: Ca dao cố 



















































Nhạc và lời : XANH XANH 


Quẳ 



ể 

g{ 

ễ{ 

gi 

gi 

gi 


mà 

mà 

mặc 

mà 

mà 

là 


ngon 


da 

bao 

lăn 

gai 

to 


ngon 

cưng 

nhiêu 

lông 

chi 

to 


thể? 
cứng? 
áo? 
lộc? 
chít? 
nhât? 


Xin 

Xin 

Xin 

Xin 

Xin 

Xin 


thưa 

thưa 

thưa 

thưa 

thưa 

thưa 


-1—-~ J 

=—q 


r : -i 



A——E: —4r-~.— — —Ị 
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J -r 




rạng 

rặng 

rạng 

rạng 

rặng 

răng 


quả 

quả 

quả 

qua 

qua 

quả 


khè. 

trứng 

pháo 
bóng 
mịt 
đât. 


ăn 

ăn 

ăn 

sao 

ăn 

To 


vào 

vào 

vào 

mà 

vậo 

bang 


thi 
thi 
thì f 
quả 
thị 

quả 


chắc 

nó 

chắc 

bóng 

chăc 

mít 


là 

làm 

là 

lại 

tà 

mật 








[ “ — 1 

rjn 

i 

r — 

L 



chua? 

sao? 

dai? 

lăn?~ 

đau? 

không? 


Vâng 

Không 

Không 

Do 

Không 

To 


vâng , 
sao . 
dai 
chân! 
đau , 
hơn! 


chua 

ăn 

nhưng 

Bao 

thơm 

To 


thì 

vào 

mà 

người 

rưng 

băng 


đê 

người 

nô 

cùng 

tan 

nghìn 


nấu 

sẽ, 

điếc 

đá 

mấy 

nủi 


canh 

thêm 

hai 

trên 

hôm 

Thai 


cua , 

cao. 

tai 

sân. 

sau . 

Sơn. 





Ong nhòm 


Nhạc: NGUYẺN TRỌNG TẠO 
Thơ: NGUYỄN ĐỨC MẬU 


Vừa phải 


















Màu đất trông 

Nhạc: NGUYỄN TRỌNG TẠO 
Thơ: HOÀNG HIẾU NHÂN 

























Nhớ ơn 

(Cho mẫu giáo - Nhi đổng) 
( 1992 ) 


Nhạc: PHẠM TUYÊN 
































Ong và ba đêu là bộ đội 


Nhạc và lòi: NGUYẺN THỤY KHA 


Vừa - Vui tươi 


Ngày ông còn là anh bộ 


bé như con bây 


giờ Giờ khi ba đã là bộ 


ba đều là 


'i con 

củng lớn 

như ba 

ngày 

xưa 

_ ị 

-• -1 

* > 

p 

. . 

• ■ V ' 

!*- ■ wr 

p:.; ụ- 

. 

đội chi 

minh con 

là trẻ 

con thôi 

Là bộ 


đội giữ gìn đất nước Trẻ con đùa 

\~Ĩ7 1 Rall 


và trẻ con chơi 


Ngày ông ...nước trẻ con đừa 

117 


>à tre con chơi. 




















Mục lục 


1. Giâcmơcủabé 

2. Mau mau tỉnh dậy 

3. Trời sáng rồi 

4. Thật đáng yêu 

5. Bầu trời xanh xanh 

6. Mặt trời bay 

7. Nắng 

8. Đi tối trường 

9. Vào rừng hoa 

10. Gọi bướm 

11. Màu xanh 

12. Cái cây xanh xanh 

13. Lá cò Việt Nam 

14. Trường em 

15. Trường cháu là trường mầm non 

16. Trường mầm non thích thích ghê 

17. Giọng bé thơ 


Xuân Giao 
Phạm Tuyên 
Mai Xuân Hòa 
Nghiêm Bú Hồng 
Nguyễn Văn Quỳ 
Phạm Tuyên 
Mai Xuân Hòa 
Đức Bằng 
Việt Anh 
Đào Ngọc Dung 
Thanh Cao 
Trương Quang Lục 
Lý Trọng 
Phạm Đức Lộc 
Phạm Tuyên 
Mai Xuân Hòa 
Nguyễn Trọng Tạo 



18. Cô giáo 

19. Bàn tay cô giáo 

20. Cô và mẹ 

21. Bà 

22. Con nít con nôi 

23. Làm mây che nắng 

24. Cưỡi ngựa tre 

25. Phi ngựa 

26. Nhảy lò cò 

27. Lí lợp nhà 

28. Đoàn tàu 

29. Thảm cô giáo 

30. Bông hoa mừng cô 

31. Hương sắc vườn cô 

32. Hoa điểm 10 

33. Chiếc bánh 

34. Cả tuần đều ngoan 

35. Hoa đẹp Thủ đô 

36. Thi hát cùng chim 

37. Đội kèn tí hon 

38. Múa ca hòa bình 

39. Đội đồng ca 

40. Em ngoan 

41. Võng ru bé ngủ 

42. Múa vớí bạn Tây Nguyên 

43. Ai cũng thích Kamisibai 

44. Xem rồng phun nước 

45. Bé tí ti 

46. Năm ngón tay ngoan 


ĐỖ Mạnh Thường 

24 

Phạm Tuyên 

25 

Phạm Tuyên 

26 

Nguyễn Trọng Tạo 

27 

Phan Văn Minh 

28 

Nguyễn Trọng Tạo 

29 

Việt Anh 

30 

Mai Xuân Hòa 

31 

Mai Xuân Hòa 

32 

Phan Văn Minh 

33 

Mai Xuân Hòa 

35 

Bùi Đinh Thảo 

36 

Trần Thị Duyên 

37 

Nguyễn Thụy Kha 

38 

Vũ Hoàng 

39 

Mai Xuân Hòa 

40 

Phạm Tuyên 

41 

Cao Minh Khanh 

42 

Vũ Trọng Tường 

43 

Phan Huỳnh Điểu 

44 

Trần Quang Huy 

45 

Mai Xuân Hòa 

46 

Mai Xuân Hòa 

47 

Nguyễn Trọng Tạo 

48 

Phạm Tuyên 

49 

Phạm Tuyên 

50 

Thái Cơ 

51 

Phan Văn Minh 

53 

Trần Văn Thụ 

54 


47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
61. 
62. 

63. 

64. 

65. 

66 . 

67. 

68 . 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 


Đập chang chang 

Ra chơi vườn hoa 

Chặt cây dừa 

Họ nhà kỳ nhông 

Chuyện con kỳ nhông 

Chứ kiến con 

Con mèo mà trèo cây cau 

Chú mèo con 

Mèo đi guốc 

Con mèo ra bò sông 

Chú mèo lười 

Lý con cua 

Cái cò đi đón cdn mưa 

Đồng dao con cò 

Con cò bé bé 

Chị ong nâu và em bé 

Chú bê con 

Tiếng chim học bài 

Con bìm bip 

Con chim vành khuyên 

Con chim chích choè 

Chú gà, chú vịt 

Kể chuyện chim 

Chú ếch con 

Chú voi con ở Bản Đôn 

Bé bé bằng bông 

Em đi chơi thuyền 

Đi học về 

Mẹ 


Phan Văn Minh 

55 

Văn Tấn 

56 

Phan Văn Minh 

57 

Phan Văn Minh 

58 

Phan Văn Minh 

60 

Phan Văn Minh 

62 

Lê Yên 

63 

Nguyễn Đức Toàn 

65 

Phạm Tuyên 

66 

Hoàng Hà 

67 

Nguyễn Trọng Tạo 

68 

Phan Văn Minh 

69 

Phạm Tuyên 

70 

Phan Văn Minh 

71 

Lê Xuân Thọ 

72 

Tân Huyền 

73 

Phan Văn Minh 

75 

Nguyễn Trọng Tạo 

77 

Phan Văn Minh 

78 

Hoàng Vân 

79 

Phạm Tuyên 

80 

Triệu Huyền Ngọc 

81 

Nguyễn Trọng Tạo 

82 

Phan Nhản 

84 

Phạm Tuyên 

85 

Phạm Đức Lộc 

87 

Trần Kiết Tường 

88 

Hoàng Long-Hoàng Lân 

89 

Nghiêm Bá Hồng 
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76. Gió từ tay mẹ 

77. Mẹ vắng nhà 

78. Cả nhà vui 

79 . Thương ba thương mẹ 

80. Cả nhà thương nhau 

81. Cháu yêu chú thương binh 

82. Chú công an 

83. Gánh gánh gồng gồng 

84. Bà Còng đi chợ 

85. Thằng Bờm 

86. Đêm pháo hoa 

87. Bình minh mùa hè 

88. Chiếc phao bơi 

89. Trăng trung thu 

90. Đêm trung thu 

91. Múa sư tủ thật là vui 

92. Rưổc đòn dưới trăng thu 

93. Tiếng máy về làng 

94. Bầu và bí 

95. Cây và lá 

96. Quả 

97. Ống nhòm 

98. Màu đất trồng 

99. Nhớ ơn 

100. Ồng và ba đều là bộ đội 


Phạm Tuyên 

91 

Mai Xuân Hòa 

92 

Mai Xuân Hòa 

93 

Mai Xuân Hòa 

94 

Phan Văn Minh 

95 

Phạm Tuyên 

96 

Lương Bằng Vinh 

97 

Phạm Tuyên 

98 

Phạm Tuyên 

99 

Phan Văn Minh 
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